
Tổng số
Cà Mau 

(cũ)

Bạc Liêu 

(cũ)

A B 1 2 3 4 5 6=1*4*5*12 tháng

I
Đối tượng khó khăn được hưởng trợ giúp xã

hội thường xuyên tại cộng đồng
                847 403 444             8.748.000.000 

1

Trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị khuyết

tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội tại

cộng đồng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

132 104 28 2.5        500.000             1.980.000.000 

2

Trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ bị khuyết

tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng

đồng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

182 146 36 2.0        500.000             2.184.000.000 

3

Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận

nghèo không thuộc đối tượng quy định tại các

khoản 1, 3 và 6 Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-

CP ngoài địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn

155 146 9 1.5        500.000             1.395.000.000 

Kinh phí (đồng)
Ghi chú

KHÁI TOÁN ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU (SAU SÁP NHẬP)

Số lượng (Người)

 TT Nội dung Hệ số
Mức chuẩn 

(đồng)



4

Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ cận

nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng

tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ

cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp xã hội hàng tháng

32 2 30 1.0        500.000                192.000.000 

5

Người khuyết tật nhẹ thuộc thế hệ thứ 3 của

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc

hóa học

39 1 38 1.0        500.000                234.000.000 

6

Người không có khả năng lao động thuộc hộ

nghèo đa chiều, có thành viên đang hưởng bảo

trợ xã hội hàng tháng

307 4 303 1.5        500.000             2.763.000.000 

II

Mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho

người từ đủ 16 tuổi được nuôi dưỡng tại các

cơ sở trợ giúp xã hội tiếp tục tham gia học

trung cấp, cao đẳng và đại học

8 8 0 4.0        500.000                192.000.000 

III

Chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng bị 

nhiễm chất độc da cam/dioxin có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn

5 4 1                177.000.000 

1
 - Đối với đối tượng dưới 4 tuổi, mức trợ cấp là: 

5,0 x 500.000 đồng/tháng.
2 2 5.0        500.000                  60.000.000 

2
 - Đối với đối tượng từ đủ 4 tuổi trở lên, mức 

trợ cấp là: 4,0  x  500.000 đồng/tháng.
3 2 1 4.0        500.000                  72.000.000 

3
Cấp vật dụng phục vụ sinh hoạt cho mỗi đối 

tượng: khoán 9.000.000 đồng/người/năm 
5     9.000.000                  45.000.000 

                860 415 445             9.117.000.000 Tổng cộng


